KỸ NĂNG XÂY DỰNG TÀI LIỆU
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, trên cơ sở tổng kết từ thực tiễn, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã đưa quy định các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật:
1. Họp báo, thông cáo báo chí.

2. Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.

3. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.

4. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

5. Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

6. Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

7. Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

8. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.
Trong đó, biên soạn tài liệu là nội dung quan trọng, không thể thiếu trong quá trình thực hiện các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Chuyên đề giới thiệu một số kỹ năng biên soạn tài liệu như sau:

A. Biên soạn sách pháp luật phổ thông

Sách pháp luật là một loại tài liệu phổ biến pháp luật. Có nhiều loại sách pháp luật, như: sách nghiên cứu pháp luật; sách dạy, học pháp luật; sách pháp luật phổ thông; sách hệ thống hóa văn bản pháp luật.

Trong đó, sách pháp luật phổ thông là loại tài liệu được sử dụng rộng rãi, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân.
I. Yêu cầu chung đối với việc biên soạn sách pháp luật phổ thông:
Khi thực hiện biên soạn sách pháp luật phổ thông cần xác định các yêu cầu sau:

1. Đối tượng người đọc:

- Mục đích của người đọc;
- Mức độ khả năng hiểu biết trung bình của người đọc;

- Tài liệu dễ hiểu đối với đa số người đọc.
2. Nội dung sách: gồm các vấn đề thiết yếu, thường gặp trong đời sống hàng ngày, được nhiều người quan tâm.
3. Bố cục sách: xây dựng bố cục sách rõ ràng, logic, ngắn gọn; ngôn ngữ dễ hiểu, tránh lối viết đa nghĩa.

4. Hình thức: sách cần được trình bày rõ, đẹp, khổ chữ vừa phải, dễ đọc; khổ sách và độ dày vừa phải, thuận tiện cho người sử dụng trong việc đọc, mang theo. 
II. Tổ chức biên soạn sách pháp luật phổ thông:

Các bước biên soạn:

1. Xây dựng kế hoạch biên soạn:

Kế hoạch biên soạn có các nội dung chính sau: mục đích, yêu cầu biên soạn; đối tượng sử dụng; nội dung chủ yếu của sách; phân công biên soạn các nội dung của sách; các thông số về cuốn sách.
2. Người tham gia biên soạn và Ban biên tập sách:
- Người tham gia biên soạn là những người có sự am hiểu pháp luật trong lĩnh vực biên soạn.

- Ban biên tập sách gồm có Trưởng ban và các biên tập viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm chính về nội dung sách, đọc, chỉnh lý và duyệt lần cuối cùng trước khi in sách. Các biên tập viên chịu trách nhiệm về nội dung chuyên đề được giao biên tập.
3. Xây dựng đề cương sách: 

Xác định các nội dung sau: phạm vi, đối tượng thụ hưởng của cuốn sách; cơ cấu, bố cục, trình bày của cuốn sách; nội dung đề cập trong từng phần, từng mục.
4. Họp Ban biên tập triên khai việc biên soạn và thông qua các vấn đề sau: kế hoạch biên soạn sách; đề cương, nội dung và bố cục sách; người tham gia biên soạn;  cung cấp tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung sách.

5. Biên soạn nội dung sách:

Sách pháp luật phổ thông gồm có các loại: sách hỏi – đáp pháp luật, sách hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, sách pháp luật bỏ túi. Mỗi loại sách có những cách thức biên soạn đặc trưng riêng.

a) Sách hỏi – đáp pháp luật: đề cấp đến một nội dung, một lĩnh vực pháp luật hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau. Bố cục sách có thể sắp xếp theo đối tượng (trẻ em, học sinh, phụ nữ, người lao động,…) hoặc theo nội dung lĩnh vực pháp luật (thừa kế, dân sự, hình sự,…). Cần lưu ý sắp xếp bố cục nội dung phù hợp với tư duy người đọc, cách thức tổ chức thông tin.
Các hình thức hỏi – đáp: có 03 hình thức hỏi đáp sau:
- Câu hỏi trực tiếp: hỏi trực tiếp vào nội dung vấn đề. 
- Câu hỏi gián tiếp: được xây dựng thông qua một tình huống, một sự việc thường xảy ra trong thực tế để đưa ra câu hỏi. 
- Câu hỏi mở: thông qua một tình huống, sự việc để hỏi
b) Sách hướng dẫn tìm hiểu pháp luật:

Sách hướng dẫn tìm hiểu pháp luật thường sử dụng để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật (bộ luật, luật, nghị định) mới ban hành, mới sửa đổi bổ sung.
Ngoài việc bảo đảm các yêu cầu chung trong biên soạn sách pháp luật phổ thông, việc biên soạn sách hướng dẫn tìm hiểu pháp luật cần bảo đảm các yêu cầu sau:
- Nội dung sách chỉ gắn với với một nội dung văn bản pháp luật hoặc một một số nội dung chính của một văn bản pháp luật.
- Bố cục gồm các phần: vài nét về tình hình thực tế liên quan đến nội dung sách; giải thích khái niệm, thuật ngữ trong sách; các quy định pháp luật về vấn nêu trong nội dung sách; điểm mới, điểm sửa đổi, bổ sung so với quy định trước đó; hướng dẫn thực hiện.

c) Sách pháp luật bỏ túi:

Về cơ bản, sách pháp luật bỏ túi giống sách hướng dẫn tìm hiểu pháp luật. Trong đó, nội dung sách pháp luật bỏ túi thường chỉ đề cập đến một hoặc hai vấn đề. Mỗi vấn đề là một phần độc lập.

Bố cục từng phần của sách pháp luật bỏ túi gồm các phần: giải thích khái niệm, thuật ngữ nêu ra trong sách; các quy định pháp luật về các vấn đề nêu trong sách; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật trong sách.

6) Biên tập và thẩm định sách:

 Sau khi tập hợp đầy đủ bản thảo, Ban biên tập tổ chức biên tập nhằm: 

- Kiểm tra nội dung sách đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và phù hợp với đối tượng sử dụng như kế hoạch chưa.
- Xem xét câu chữ, cách hành văn, ngữ pháp và hình thức thể hiện thống nhất.

Trường hợp bản thảo biên tập đạt yêu cầu thì gửi bản thảo để chuyên gia/người có thẩm quyền thẩm định. Nếu chưa đạt yêu cầu thì đề nghị người biên soạn chỉnh sửa lại.

Bản thảo sau khi được biên tập, hoàn chỉnh thì trình chủ biên duyệt lần cuối.

7) In ấn, phát hành:
Các tài liệu pháp luật phổ thông thường do cơ quan chuyên môn tổ chức biên soạn nhằm phục vụ công tác tuyên truyền ở địa phương. Do đó, cần lưu ý các thủ tục: 

- Xin giấy phép xuất bản.

- chuẩn bị thủ tục in sách: làm ma két bìa, ký hợp đồng in.
- Nộp lưu chiểu sau khi in xong.

- Giới thiệu và phát hành sách cho các đối tượng theo kế hoạch.

B. Biên soạn Tờ gấp pháp luật:
 Tờ gấp tuyên truyền pháp luật là một loại tài liệu tuyên truyền pháp luật được biên soạn một cách ngắn gọn, rõ ràng trên khuôn khổ một tờ giấy nên dễ dàng, thuận tiện trong sử dụng, là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả.

II. Những kỹ năng chủ yếu trong việc làm tờ gấp tuyên truyền pháp luật.
1.  Biên soạn nội dung:
- Căn cứ vào nhu cầu và đối tượng sử dụng, người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm lựa chọn những nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng để đưa vào tờ gấp. 

- Cách thức thể hiện nội dung vào tờ gấp: 

+  Hỏi - đáp trực tiếp.

+  Trả lời gián tiếp thông qua các tình huống pháp luật.   

2.  Xác định khuôn khổ của tờ gấp:
Kích thước của tờ gấp được hiểu là chiều dài và chiều rộng của tờ gấp khi tờ gấp ở trạng thái trải ra hoàn toàn. Kích thước của tờ gấp phụ thuộc vào nội dung tờ gấp. 

Nên ưu tiên tờ gấp có kích thước bằng khổ giấy A4, vì có  thể dùng tờ gấp này làm tờ mẫu phôtô nhân bản trên giấy A4 phát rộng rãi cho đối tượng tuyên truyền. 
3.  Bố cục tờ gấp (lên ma két) : 

Bố cục tờ gấp gồm bố cục bìa, phần nội dung cho các trang, trám tranh, ảnh cho các trang, đặt tít của tờ gấp, tít của từng phần, chọn chữ, chọn màu và phân bố, làm vi-nhét cho từng trang.

III. Tổ chức làm tờ gấp tuyên truyền pháp luật:
1. Xây dựng kế hoạch làm tờ gấp tuyên truyền pháp luật:
Thông thường việc làm tờ gấp tuyên truyền pháp luật phải được đưa vào kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị.  
Tờ gấp tuyên truyền pháp luật cũng có thể phát hành để tuyên truyền, phổ biến lại một văn bản, hoặc phát hành đột xuất khi nhiệm vụ chính trị yêu cầu. 

Nội dung bản kế hoạch này gồm:
-  Mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và sự cần thiết phải phát hành tờ gấp tuyên truyền pháp luật.

- Đối tượng sử dụng.

- Nội dung tờ gấp (đề cương chi tiết).

- Hình thức thể hiện. 

- Các thông số cơ bản của tờ gấp: kích thước, số bình, số tranh ảnh trám vào tờ gấp, số màu sử dụng, số phát hành…

- Tổ chức triển khai kế hoạch ( phân công người biên soạn, người biên tập, duyệt nội dung).

- Tiến độ, thời gian và kinh phí thực hiện.

2. Thiết kế tờ gấp tuyên truyền pháp luật:
Sau khi đã hoàn chỉnh nội dung của tờ gấp, người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện một số công việc sau:

- Liên hệ với họa sĩ để thiết kế mẫu tờ gấp. 

- Trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị duyệt mẫu tờ gấp.

3. Làm các thủ tục xuất bản tờ gấp tuyên truyền pháp luật:
Mẫu tờ gấp sau khi được phê duyệt, người được giao nhiệm vụ cần tiến hành một số công việc sau: 

- Xin giấy phép xuất bản. 

- Ký hợp đồng với nhà in, theo dõi việc in ấn. 
- Nộp lưu chiểu theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức phát hành tờ gấp tuyên truyền pháp luật:
C. Biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật:
I. Một số vấn đề chung:
1. Khái niệm:

Đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật là tài liệu dùng để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, phổ biến một văn bản pháp luật, một vấn đề pháp lý mà người sử dụng có thể dựa vào đó để nghiên cứu nội dung văn bản, các trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, phổ biến văn bản hoặc để biên soạn các tài liệu tuyên truyền khác một cách cụ thể, sát hợp, sinh động, phù hợp với bối cảnh, đối tượng nhưng vẫn đảm bảo cho đối tượng hiểu chính xác nội dung văn bản và thực hiện thống nhất. Mặt khác, đề cương tuyên truyền còn có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức triển khai tuyên truyền văn bản pháp luật phù hợp với từng loại đối tượng, trên từng địa bàn.

2. Yêu cầu của việc xây dựng đề cương:
Xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật cần bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau:

Về hình thức: bố cục đề cương phải rõ ràng, chặt chẽ, hợp lý. Ngôn ngữ được sử dụng trong đề cương phải là ngôn ngữ đại chúng, cách hành văn giản dị, trong sáng, dễ hiểu. 
Về nội dung: đề cương phải tạo điều kiện cho người sử dụng hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản pháp luật, hiểu chính xác quy định của pháp luật, nắm được nội dung chính, cách vận dụng văn bản trong các quan hệ pháp luật. 

Về thời gian: đảm bảo tính thời sự của văn bản. 
3. Yêu cầu đối với người viết đề cương: có trình độ pháp lý nhất định; nắm vững nội dung văn bản; hiểu sâu sắc vấn đề mà văn bản pháp luật điều chỉnh; hiểu rõ đối tượng sử dụng đề cương; nắm vững tình hình kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán, truyền thống ...;có vốn ngôn ngữ phong phú, lối hành văn giản dị, trong sáng, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng.  

II. Nội dung cơ bản của Đề cương
Đề cương tuyên truyền một văn bản pháp luật thường bao gồm 3 phần sau:

Phần 1. Những vấn đề chung
Phần này thường nêu sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản; vị trí, vai trò của văn bản trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

Quan điểm và những nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng văn bản pháp luật; tư tưởng chủ đạo và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong đời sống hàng ngày và yêu cầu của chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. 

Phần 2.  Giới thiệu văn bản
Giới thiệu bố cục văn bản: số chương, tên các chương, số điều trong chương để người sử dụng có thể hình dung khái quát nội dung văn bản. 

Nội dung chủ yếu của văn bản: 
- Nhiệm vụ của văn bản;

- Đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của văn bản;

- Những nguyên tắc chung chi phối các quy định trong văn bản;

- Những vấn đề được đề cập trong nội dung văn bản, ý nghĩa các quy phạm, chế định trong văn bản;

- Những điểm mới trong văn bản so với pháp luật hiện hành, những điểm sửa đổi, bổ sung, lý do sửa đổi, bổ sung, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung. 
- Quyền, nghĩa vụ của các chủ thể và những người có liên quan, các quy định, thủ tục phải thực hiện;

- Vị trí của văn bản trong hệ thống pháp luật hiện hành, các văn bản sẽ ban hành kèm theo (nếu có).

Phần 3. Tổ chức thực hiện
 Trong phần này cần làm rõ các vấn đề:

- Nêu trọng tâm, trọng điểm tuyên truyền, gắn tuyên truyền văn bản với việc thực hiện những chủ trương lớn, những vấn đề thời sự và yêu cầu quản lý của ngành, của địa phương; 

- Đưa ra các gợi ý về biện pháp tổ chức thực hiện, phương pháp và hình thức tuyên truyền đối với từng loại đối tượng, từng địa bàn căn cứ vào nhu cầu của đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; 
- Phương hướng phối hợp giữa ngành tư pháp, các ngành hữu quan và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tổ chức tuyên truyền văn bản.

Phần 4. Phụ lục (nếu có) 
III. Các bước cần thiết để viết Đề cương
Để viết được một đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật hoàn chỉnh và có chất lượng,  thường được tiến hành qua các bước sau: 
Bước 1: Chuẩn bị 

- Nghiên cứu văn bản pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung.

- Thu thập và nghiên cứu kỹ các tài liệu có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản.
-  Tìm hiểu đối tượng sử dụng, mục đích sử dụng đề cương để đưa ra các hướng dẫn, chỉ đạo cách thức, biện pháp tuyên truyền thích hợp. 

-  Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội, phong tục, truyền thống, tình hình vi phạm pháp luật, yêu cầu quản lý về lĩnh vực đề cập trong văn bản.

Bước 2: Biên soạn đề cương. 

Trước khi viết một đề cương hoàn chỉnh, thường xây dựng bố cục đề cương chi tiết. Sau khi lãnh đạo thông qua bố cục đề cương, có thể: 

- Trực tiếp biên soạn bằng cách dựa trên cơ sở đề cương chi tiết và các tài liệu đã được nghiên cứu để viết đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham gia soạn thảo văn bản đề nghị  viết theo bố cục đề cương chi tiết.

Bước 3: Biên tập đề cương.

Bước 4: Hoàn chỉnh, in ấn và gửi cho các đối tượng sử dụng.

D. Xây dựng băng tiếng, băng hình tuyên truyền pháp luật
I. Một số vấn đề chung về xây dựng băng tiếng, băng hình tuyên truyền pháp luật:
Băng tiếng, băng hình tuyên truyền pháp luật là một trong những tài liệu tuyên truyền pháp luật hiệu quả, truyền tải kiến thức pháp luật đến mọi người thông qua tiếng nói, hình ảnh.

Việc tuyên truyền pháp luật thông qua băng tiếng, băng hình có những ưu điểm và nhược điểm sau đây:

- Ưu điểm:
 Hình thức truyền tải phong phú, hấp dẫn, sinh động; tác động đến đối tượng được tuyên truyền một cách trực tiếp thông qua âm thanh, hình ảnh nên dễ thu hút được sự quan tâm của đối tượng được tuyên truyền;

Cùng một lúc có thể tác động đến nhiều đối tượng;

Đối tượng được tuyên truyền có thể chủ động về thời gian xem, nghe, chủ động trong việc lựa chọn nội dung thích hợp đối với bản thân.

- Nhược điểm:
Tốn nhiều thời gian, công sức, nhất là đối với việc xây dựng băng hình;

 Yêu cầu cần phải có các phương tiện thiết bị kỹ thuật để thực hiện việc thu, phát băng.

Khi xây dựng băng tiếng, băng hình tuyên truyền pháp luật phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau đây:

- Về nội dung: nội dung băng tiếng, băng hình tuyên truyền pháp luật cần phải phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, dễ hiểu, gắn với những vấn đề thường gặp trong đời sống sinh hoạt, sản xuất hàng ngày của đối tượng được tuyên truyền.

- Về hình thức: băng tiếng, băng hình tuyên truyền pháp luật cần được thể hiện dưới nhiều thể loại khác nhau, phong phú, sinh động để hấp dẫn, thu hút người xem, người nghe. Băng tiếng, băng hình tuyên truyền pháp luật được thể hiện dưới các thể loại như: 

·        Giải đáp pháp luật;

·        Thông tin văn bản pháp luật;

·        Phỏng vấn;

·        Tường thuật (phiên tòa, Hội thi…);

·        Phóng sự;

·        Kể chuyện;

·        Tiểu phẩm

·        Các tiết mục văn nghệ: ngâm thơ, hát…

Ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu; âm thanh, hình ảnh rõ nét, sống động.

II. Tổ chức xây dựng băng tiếng, băng hình tuyên truyền pháp luật:

Việc tổ chức xây dựng băng tiếng, băng hình được tiến hành như sau: 

1. Giai đoạn chuẩn bị:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch 
Kế hoạch xây dựng băng tiếng, băng hình tuyên truyền pháp luật cần có các nội dung: 

-  Mục đích, yêu cầu xây dựng băng tiếng, băng hình;

-  Đối t​ượng được tuyên truyền: xác định rõ đối tượng được tuyên truyền là ai;

-  Nội dung chủ yếu của băng tiếng, băng hình (dự thảo đề cương băng tiếng, băng hình);

- Một số yêu cầu kỹ thuật: Độ dài của băng, loại băng…

- Số lượng, phạm vi, phương thức phát hành;

-  Thời gian thực hiện: dự kiến tiến độ thời gian cho từng công đoạn thực hiện từ xây dựng nội dung, biên tập, duyệt nội dung, dàn dựng, thu băng;

- Tổ chức thực hiện: Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xây dựng, phát hành băng;

-  Kinh phí: Dự kiến kinh phí để thực hiện việc xây dựng băng và xác định nguồn kinh phí. 

Bước 2. Thành lập Ban biên tập và dự kiến người tham gia xây dựng nội dung:
-  Ban biên tập là những người tổ chức quá trình xây dựng nội dung và trực tiếp biên tập (Thông thường Ban biên tập là lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách mảng công việc đó);

-  Trư​ởng Ban biên tập - là ngư​ời chịu trách nhiệm chính về nội dung băng, có trách nhiệm biên tập và duyệt lần cuối cùng tr​ước khi thu băng;

-  Dự kiến người biên soạn nội dung băng;

- Dự kiến người viết (chuyển thể) kịch bản băng;

- Dự kiến người dàn dựng nội dung kịch bản của băng;

- Dự kiến người thu, in băng.
Lưu ý: Trên cơ sở nội dung băng đã được Trưởng ban biên tập duyệt, có thể thuê một đơn vị sản xuất băng tiếng, băng hình thực hiện hợp đồng dịch vụ trọn gói từ viết kịch bản, dàn dựng và thu băng.
Bước 3: Tổ chức họp Ban biên tập và các chuyên gia tham gia xây dựng nội dung băng để thống nhất các vấn đề:
-  Kế hoạch xây dựng băng, mục đích, đối t​ượng sử dụng băng; nội dung băng;
-  Thống nhất cách thức xây dựng nội dung băng;
-  Dự kiến ng​ười tham gia xây dựng nội dung băng, phân công cụ thể phần trách nhiệm của từng người;
-  Cung cấp các văn bản, tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung băng. 
2. Giai đoạn 2: Xây dựng băng:
Bước 1: Xây dựng nội dung chi tiết
Trên cơ sở nội dung cơ bản của băng đã được duyệt trong kế hoạch, các chuyên gia tiến hành xây dựng chi tiết nội dung của băng bảo đảm các yêu cầu sau:
- Phù hợp với mục đích, đối tượng, đề tài cần tuyên truyền;
- Bố cục rõ ràng, hợp lý;
- Chính xác về nội dung pháp luật;
- Được thể hiện ngắn gọn, sinh động, phong phú.
Bước 2: Biên tập, duyệt nội dung băng
- Nếu bản thảo chưa đạt yêu cầu, Ban biên tập sẽ đề nghị người viết sửa lại theo đúng mục đích, yêu cầu đặt ra trong kế hoạch;
- Nếu bản thảo đạt yêu cầu thì tiếp tục chuyển thể kịch bản cho băng.
Bước 3: Viết kịch bản
Trên cơ sở nội dung chi tiết của băng đã được duyệt, thuê người viết (chuyển thể) kịch bản. Kịch bản phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Không sai lệch nội dung chi tiết của băng đã được duyệt;

 - Ngôn ngữ phù hợp với đối tượng và địa bàn tuyên truyền.

Bước 4: Biên tập, thẩm định, duyệt kịch bản
Biên tập lần 1:
 - Nếu kịch bản đã đạt yêu cầu thì chuyển đến các chuyên gia để thẩm định;

 - Nếu kịch bản chưa đạt yêu cầu thì Ban biên tập đề nghị người viết kịch bản bổ sung, chỉnh sửa lại.

Thẩm định: 

Người thẩm định là các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, văn hóa – xã hội; các chuyên gia thẩm định đọc, góp ý, sửa chữa, bảo đảm tính chính xác về nội dung pháp luật và tính phù hợp về văn hóa, phong tục, tập quán trong ngôn ngữ thể hiện và trang phục biểu diễn.

Biên tập lần 2, duyệt:
Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia thẩm định, Ban biên tập đọc lại bản thảo  trực tiếp sửa chữa, chỉnh lý, hoàn chỉnh kịch bản. Trưởng ban biên tập đọc, duyệt lần cuối.

Bước 5: Dàn dựng kịch bản
Từ kịch bản của băng đã được duyệt, tổ chức dàn dựng kịch bản theo các phương thức sau:

- Tự tổ chức dàn dựng kịch bản;

 - Hợp đồng với một đơn vị phát thanh, truyền hình, biểu diễn nghệ thuật để dàn dựng kịch bản băng.

2.3. Giai đoạn 3: Xuất bản và phát hành băng

Gồm các bước:
-  Xin giấy phép xuất bản
- Thu, in băng
Sau khi được cấp giấy phép xuất bản, đơn vị tổ chức xây dựng băng có thể ký hợp đồng với một cơ sở sản xuất băng để thực hiện việc thu, in băng (đối với việc sản xuất băng hình có thể ghi hình trên sân khấu hoặc ghi hình ngoại cảnh).

Băng bảo đảm các yêu cầu:

·        Hình ảnh rõ nét, không bị vấp và loang màu;

·        Âm thanh trung thực, không bị lẫn tiếng ồn, tiếng rít.

- Nộp lưu chiểu: Trước khi phát hành, băng tiếng, băng hình phải được nộp lưu chiểu theo quy định.
- Phát hành
Có hai phương thức phát hành:

 - Phát trực tiếp đến đối tượng tuyên truyền;

 - Phát hành thông qua cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng.

D. Biên soạn tin, bài đăng tải lên website
Cổng/Trang tin điện tử (website) là phương tiện chuyển tải thông tin với nhiều ưu thế: chữ viết và hình ảnh (của báo in), âm thanh (của phát thanh) và hình ảnh sống động (của truyền hình).

I. Thông tin chung

1.  Một số đặc trưng cơ bản  
- Tính xác thực, tiêu biểu

-  Tính thời sự

- Tính định hướng trực tiếp.

* Đặc trưng: So với các loại hình thông tin, tuyên truyền khác, Trang tin điện tử có rất nhiều ưu thế: tốc độ lan truyền ngay tức thì, phạm vi tác động không giới hạn, sự hấp dẫn do tính tương tác cao...

2. Đối tượng phản ánh
-  Là những sự việc, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh mới nảy sinh, mới xuất hiện, tiêu biểu cho sự vận động phát triển không ngừng của cuộc sống.

- Những Chỉ thị, Nghị quyết có liên quan đến ngành, lĩnh vực

- Những chính sách mới (hoặc được bổ sung, điều chỉnh…)

- Những chủ trương, biện pháp, điều chỉnh mới của ngành

- Những nhiệm vụ mới

- Những thành tích mới, cố gắng mới

- Những sự kiện, tình huống, vấn đề, tình hình… mới xuất hiện, mới nảy sinh (đang cần được thông tin, phản ánh, giải thích, đánh giá, bàn luận để rút kinh nghiệm…)

- Những tập thể, cá nhân tiêu biểu cho cả hai mặt: tích cực, tiêu cực

3. Đối tượng truy cập 

- Mọi thành phần cư dân trong xã hội. Do vị trí xã hội, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, sở thích, hiểu biết, mỗi người có sự quan tâm và nhu cầu thông tin với các mức độ khác nhau

- Người viết bài cho trang tin phải luôn hiểu rõ ai là người sẽ “tiêu thụ” bài viết của mình, từ đó nắm bắt nhu cầu và những vấn đề bạn đọc của mình quan tâm để cung cấp thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

-  Xác định rõ đối tượng, loại hình, phương tiện chuyển tải để khoanh vùng phạm vi thông tin và sử dụng đặc trưng  của từng thể loại báo chí trong việc phản ánh vấn đề, sự kiện.

II. CÁCH VIẾT TIN, BÀI

1. Tác phẩm  
1.1 Công thức thông tin: 6W và 1H

Tác phẩm phải trả lời các câu hỏi sau:

- What (cái gì/chuyện gì): Sự kiện quan trọng hay đáng lưu ý gì đã xảy ra ?

- Where (ở đâu): Sự kiện, hiện tượng đó xảy ra ở đâu ?

- When (khi nào): Sự kiện xảy ra vào lúc nào ?

- Who (ai): Ai liên quan ?

- With (cùng với những ai): Có thêm những ai tham gia vào sự kiện ?

- Why (tại sao): Tại sao chuyện đó xảy ?

-  How (như thế nào): Chuyện xảy ra như thế nào?

1.2 Chi tiết quan trọng  
-  Phải chỉ ra khía cạnh căn bản nhất của sự  vật, hiện tượng.

-  Phải ở vị trí có tính chất then chốt trong toàn bộ những chi tiết, dữ kiện của sự vật, hiện tượng đó

1.3 Đầu đề (tít)  
-   Đầu đề là sự biểu đạt cô đọng nội dung, thể hiện bản chất, tư tưởng chính trị của tác phẩm

-  Việc đặt đầu đề có tính quyết định số phận của bài báo. Bài báo dù rất hay, nhưng đầu đề dở thì có thể làm mất đi ít nhất một nửa độc giả.

-  Có ba cách đặt đầu đề cho tác phẩm báo chí:

-  Rút ra chi tiết, số liệu quan trọng, hấp dẫn nhất

-  Rút ra vấn đề, ý nghĩa quan trọng nhất, chủ yếu nhất

-  Phối hợp cả hai cách nêu trên

2. Tin

2.2 Khái niệm

Tin là thể loại báo chí cơ bản, ngắn gọn nhất, kịp thời nhất, phản ánh những sự kiện mới xảy ra, đang xảy ra, sắp xảy ra, có tầm quan trọng đối với xã hội.

2.3 Phân loại tin

- Tin vắn

- Tin ngắn

- Tin sâu

- Tin tường thuật

- Tin công báo…

2.4 Đặc điểm của tin

- Đối tượng phản ánh của tin là sự kiện, sự việc: mới xảy ra, đang xảy ra, sắp xảy ra hoặc mới phát hiện được...

- Thông tin, thông báo kịp thời nhất

- Hình thức đơn giản, ngắn gọn nhất (100 đến 200 chữ)

- Số liệu cụ thể, trực tiếp

- Ngôn ngữ thể hiện tính chất thông báo

2.5  Kỹ năng làm tin

- Lựa chọn sự kiện: xác thực, mới xảy ra, tiêu biểu

- Lựa chọn dạng và mô hình

- Đặt đầu đề cho tin

- Câu mở đầu của tin: chứa đựng được thông điệp cốt lõi, chủ yếu nhất

- Thân tin phải nêu lên được các chi tiết, số liệu bổ sung nhằm làm sáng tỏ những điều đã được nêu ở phần mào đầu.

2.6  Ảnh:

- Hình ảnh: có nội dung, chủ đề, ý nghĩa rõ ràng, có giá trị thông tin thời sự

+ Phản ánh được khía cạnh tiêu biểu của sự kiện

- Chú thích: có nhiệm vụ giải thích cho tấm ảnh và bổ sung những thông tin phụ.

- Phải đáp ứng yêu cầu về bố cục, ánh sáng, góc độ…

3. Bài phản ánh

3. 1 Khái niệm

- Là những dạng bài thông tin, phản ánh, đáp ứng các tiêu chí cơ bản của một tác phẩm báo chí, thường được dùng để thông tin, phản ánh về những vấn đề, sự kiện, nhân vật, hoàn cảnh, tình huống... ở cấp độ trung bình, vừa phải.

3.2 Đặc điểm của bài

- Phải đảm bảo yêu cầu về tính thời sự, tính xác thực và tính định hướng trực tiếp của những thông tin

- Dao động trong khoảng từ vài ba trăm đến khoảng bảy, tám trăm chữ.

- Phong cách ngôn ngữ khác nhau: sự chính xác, trực tiếp, cụ thể; tính chất nghiêm túc, chặt chẽ; sự mềm mại giàu cảm xúc ...

3.3 Các dạng bài phản ánh

- Bài phản ánh về sự kiện, sự việc

- Bài phản ánh về quang cảnh, hiện trạng

- Bài phản ánh về tình huống, vấn đề

- Bài phản ánh về người thật việc thật

- Bài phản ánh về suy nghĩ, cảm xúc

3.4  Các kết cấu thường gặp

- Kết cấu kim tự tháp ngược: Sắp xếp thông tin theo thứ tự quan trọng giảm dần. Thông tin quan trọng nhất, cần thiết nhất phải được đề cập ngay ở câu đầu, đoạn đầu. Những câu sau, đoạn sau phát triển các thông tin bổ sung.

-   Kết cấu thời gian: Sắp xếp bài viết theo trật tự thời gian kiểu như tường thuật sự kiện, song chúng ta có thể sắp xếp trộn lẫn hai cách giữa trình tự thời gian với đảo ngược trình tự: bắt đầu bằng một dự án quan trọng trong tương lai, hiện tại hoặc quá khứ vừa diễn ra, sau đó quay trở lại kết cấu thời gian

- Kết cấu tổng hợp: Kết cấu này tương tự kết cấu một bài phát biểu về lịch sử. Bắt đầu bằng sự việc hoặc tình trạng, sau đó nói đến nguyên nhân hoặc kết quả. Kết cấu này đơn giản và logic, cho phép đề cập kỹ một vấn đề mà không làm độc giả chán.

- Kết cấu dạng chứng minh: Đề cập đến thông tin chính, sau đó chứng minh bằng một loạt lý lẽ dựa trên các sự việc.

4. Bài người tốt việc tốt

4.1 Khái niệm

- Người tốt là con người bình thường có thật trong đời sống xã hội, có nhận thức, hoạt động tiên tiến nổi bật trong khuôn khổ đạo lý xã hội, được xã hội thừa nhận mà mọi người xung quanh chưa làm được.

- Việc tốt là việc làm của một hoặc nhiều người có quá trình hoặc đột khởi mang lại cho bản thân họ và xã hội những kết quả về vật chất và tinh thần tốt đẹp.

4.2 Phương pháp viết bài Người tốt việc tốt

*  Xây dựng kết cấu bài:

+ Ai ? Tuổi ? địa chỉ ?

+ Câu chuyện xảy ra như thế nào?

+ Hoàn cảnh ra sao?

+ Cách giải quyết hay của nhân vật.

+ Kết quả hoặc ý nghĩa mang lại lợi ích cho xã hội.

* Thu thập công việc tốt của nhân vật, phỏng vấn nhân vật về kinh nghiệm thực hiện công việc tốt. Sau khi có đầy đủ tư liệu, tiến hành viết bài.

* Kết cấu:

+  Tiêu đề: nêu bật ý tưởng, hành động tiên tiến của nhân vật một cách khái quát, có thể khái quát bằng lời bình của quần chúng, hoặc dùng từ hình ảnh hay phương pháp chơi chữ…gây sự chú ý của độc giả về chân dung con người mà chúng ta sắp đặc tả.

+ Mở đầu: là phần rất quan trọng nhằm thu hút người đọc; có thể nêu ý nghĩa việc tốt của nhân vật; có thể đưa mâu thuẫn giữa khả năng của nhân vật với khó khăn khách quan để tăng ý nghĩa của việc tốt; hoặc nêu thành tích của nhân vật; hoặc nêu dư luận của xã hội đánh giá về ý nghĩa, hành động tốt của nhân vật; hoặc nêu lên những đặc tả riêng biệt trong lai lịch của nhân vật.

+  Nội dung: đây là phần quan trọng chứa đựng nội dung trọng tâm của bài, gồm những diễn biến chính: suy nghĩ hành động của nhân vật, có thể sắp xếp thứ tự thời gian hoặc xen kẽ suy nghĩ và hành động của nhân vật.

Lưu ý:cần nêu những chi tiết then chốt biểu lộ cái tốt, cái hơn người của nhân vật để người đọc hiểu biết và khâm phục hoặc có thể áp dụng làm theo…

+ Kết thúc: cô đọng thêm chủ đề, có thể khái quát ý nghĩa của việc tốt,  có thể bình luận tác dụng của việc tốt gợi cho người đọc suy nghĩ và xác định hành vi, thái độ bản thân mình; có thể nêu uy tín của nhân vật đối với quần chúng; có thể nêu những phần thưởng của nhà nước và nhân dân dành cho người tốt, việc tốt…

III. LƯU Ý VIẾT CHO CÁC TRANG TIN

- Thực hiện nguyên tắc: đề cập, nói thẳng vào sự kiện, vấn đề chính

- Dùng các đoạn ngắn (mỗi đoạn một ý)

- Dùng câu chủ động, không lạm dụng tính từ

Với những bài dài, nên có những tiểu đề mục chứa đựng thông tin (Cách này vừa tạo ra những điểm nghỉ cho mắt, vừa lôi kéo độc giả đọc tiếp)

- Có thể dùng font chữ đậm để nhấn mạnh những điểm quan trọng nhưng không nên lạm dụng

- Nên có ảnh hoặc hình minh họa, dù nhỏ (Ảnh ở đây không chỉ có ý nghĩa trang trí mà còn có sức thu hút, minh chứng rõ nhất cho độc giả về bài viết)

- Cỡ chữ 14, font: Time New Roman
IV. KẾT CẤU TIN, BÀI

1. Xác định kết cấu của bài:

 Thông thường tin được viết theo các kết cấu sau:

- Cấu trúc hình tháp: đây là kết cấu được áp dụng chủ yếu trong viết tin. Kết cấu này có hai loại là kết cấu hình tháp thông thường và kết cấu hình tháp ngược. 

	▲
	▼

	- Kết cấu hình tháp thông thường là kết cấu sắp xếp bài viết theo trật tự tăng dần tính quan trọng, tính hấp dẫn.    
	- Kết cấu hình tháp ngược là kết cấu sắp xếp theo trật tự giảm dần tính quan trọng, tính hấp dẫn.  




- Cấu trúc hình chữ nhật: là trình bày bài viết theo theo các đoạn có giá trị thông tin như nhau. Mỗi đoạn là một đơn vị hoàn chỉnh, có mở đầu, nội dung và câu kết.

	Thông tin 1

	Thông tin 2

	Thông tin 3


- Kết cấu theo thời gian: là sắp xếp bài viết theo một trật tự thời gian (quá khứ - hiện tại – tương lai hoặc ngược lại). Đối với kết cấu này cần khéo léo trong dẫn dắt sự kiện để nhấn mạnh được sự kiện trong hiện tại, không làm mất tính thời sự của tin. Bảo đảm yêu cầu này bài viết nên bắt đầu với sự kiện quan trọng ở hiện tại hoặc vừa diễn ra hoặc sắp diễn ra, sau đó quay lại theo trình tự thời gian.

- Cấu trúc đồng hồ cát:


                 

- Tin bắt đầu bằng

chi tiết quan trọng

- Dẫn dắt

- Tin triển khai theo

trình tự thời gian

- Kết thúc bằng

chi tiết quan trọng

 Mỗi kết cấu đều có ưu điểm và khuyết điểm. Tuy nhiên, điểm chung của các kết cấu là nhắm vào một trật tự logic để nêu bật chủ đề. Do đó, tùy từng nội dung tin bài và hoàn cảnh thể hiện, người viết lựa chọn kết cấu phù hợp để truyền tải thông tin muốn đề cập cho đối tượng người nghe.

2. Cách viết mở đề:

 Bài viết đề cập đến vấn đề gì thì mở đề phải thông tin ngay điều cốt lõi muốn truyền đạt. Quy tắc cơ bản cần tuân theo khi viết mở đề là phải trả lời được năm câu hỏi: ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, diễn ra như thế nào (gọi là quy tắt 5 W và 1 H: “Who, What, Where, When, Why và How). Câu văn được dùng trong đoạn này nên ngắn, đơn giản, thường là cấu trúc “chủ ngữ - động từ - tân ngữ” để bảo đảm tính rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.

3. Cách đặt đầu đề của bài viết:

Cách đặt đầu đề của bài viết là một phần rất quan trọng của một bài. Thông qua tiêu đề, có thể lôi cuốn được sự theo dõi, quan tâm của người đọc bởi tính hấp dẫn, tính thời sự của tiêu đề.  

Đầu đề phải đáp ứng được các tiêu chí: dễ hiểu; ngắn, mạnh, trực tiếp; chính xác, trung thực, thích hợp, độc đáo; phù hợp với bài viết.

Có ba cách đặt tên cho bài viết:

- Cách 1: sử dụng các chi tiết, số liệu quan trọng, nổi bật, ấn tượng, điển hình nhất của đề tài nội dung để đặt tên cho bài viết.

- Cách 2: Đầu đề là nội dung chủ yếu nhất được rút ra từ bài viết.

- Cách 3: Phối hợp cả hai cách trên.

Về mặt kỹ thuật, việc áp dụng một số kỹ năng, “công cụ” cơ bản như trình bày ở trên sẽ giúp người viết dễ dàng định hướng được bài viết, đi sâu vào trọng tâm của vấn đề; tránh được tình trạng “mò mẫm”, không biết bắt đầu như thế nào hay bị rơi vào tình trạng viết “dây cà ra dây muống”, viết kiểu “con tằm nhả tơ”.

Với việc nắm được một số kỹ thuật viết bài thì số lượng cũng như chất lượng thông tin tuyên truyền qua Website của Sở Tư pháp ngày càng được nâng cao, nội dung phong phú, hấp dẫn, tạo bước “đệm” tiến dần đến hoạt động một cách chuyên nghiệp đối với hệ thống Website. Đây là yếu tố cơ bản để thu hút được lượng lớn người truy cập, qua đó thực hiện mục tiêu thông tin, tuyên truyền pháp luật cũng như những hoạt động của ngành tư pháp qua Trang thông tin điện tử.

 Đ. Tình huống pháp luật
 I. Biên soạn tình huống pháp luật

1. Khái niệm tình huống

- Theo từ điển tiếng Việt: “Tình huống là hoàn cảnh diễn biến, thường bất lợi, cần đối phó”.

- Ngoài ra, có nhiều cách hiểu khác nhau về tình huống: (i) Tình huống là những câu chuyện thực tế với những thông điệp nhằm mục đích giáo dục. 

(ii) Tình huống là những thông tin trong đó có chứa đựng mâu thuẫn nhận thức (muốn biết mà chưa biết) không thể giải quyết chỉ bằng sự tái hiện. 

(iii) Có người cho rằng con người bắt đầu tư duy khi có nhu cầu hiểu biết một cái gì đó, tư duy thường xuất phát từ một vấn đề hay một câu hỏi, từ một sự ngạc nhiên hay một điều trăn trở. Như vậy, tư duy chỉ bắt đầu từ một tình huống có vấn đề - đó là trạng thái tâm lý độc đáo của chủ thể xuất hiện khi chủ thể đó chưa tìm ra hướng giải thích hiện tượng, sự kiện, quá trình trong thực tiễn, khi chủ thể chưa thể đạt đến bằng các cách thức hành động quen thuộc.

(iv) Nói cách khác về tình huống: “Tình huống là một chuỗi diễn biến với các sự kiện, nhân vật, liên hệ đến một hoàn cảnh cụ thể”

Về cơ bản, cách hiểu về tình huống như thế nào để có lý. Và “Tình huống pháp luật” mà chúng ta xây dựng để nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thì đó là câu chuyện về mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực nhất định, có côt chuyện, có nhân vật và các tình huống pháp lý phát sinh trong các mối quan hệ, cần được giải quyết bằng các quy định pháp luật.

- Để xây dựng tình huống và dựng thành video, cần phải làm gì?

2. Tiêu chuẩn của một tình huống 

Thứ nhất, tình huống đó phải có tính thực tiễn. Tốt nhất tình huống đó là một vụ việc thực tế, mang tính thời sự. Những vụ việc thực tế luôn có sức hấp dẫn cao đối với bất cứ ai. 

Ví dụ như: Trong dịch bệnh Covid-19, không ít người có hành vi tung tin đồn thất thiệt về tình hình dịch bệnh lên mạng xã hội nhằm mục đích câu lai, câu viu. Vậy những hành vi này bị xử lý về mặt pháp luật như thế nào? Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 hoành hành, dư luận rất quan tâm vấn đề này. 

Sở Tư pháp đã phát hành các tờ gấp, giải đáp các tình huống pháp lý để phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Nếu như tình huống là một vụ việc giả định thì vụ việc giả định đó cần được xây dựng dựa trên tư liệu của thực tiễn. Mục đích cao nhất là làm cho người đọc, người xem có cảm giác mình đang làm việc với một vụ việc có thực hoặc hoàn toàn có thể xảy ra trên thực tế, từ đó liên hệ với bản thân hoặc những người xung quanh, kích thích sự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật.

Ví dụ như tình huống va chạm giao thông hay các vấn đề về hôn nhân, gia đình, thông thường xây dựng hư cấu dựa trên tư liệu thực tế.

Thứ hai, các tình huống đưa ra phải phù hợp với nội dung chủ đề, hướng đến đại chúng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng đến công chúng, mọi đối tượng, vì vậy tình hống nên đơn giản, dễ hiểu. Đặc biệt, với tình huống pháp lý mang tính chất tuyên truyền càng nên đơn giản, tránh nhiều tình tiết, làm đối tượng tiếp cận, vốn là những người dân, không hiểu sâu về pháp luật, sẽ trở nên khó hiểu, khó tiếp cận.

Thứ ba, Chủ đề lựa chọn gần gủi với đời sống (hôn nhân gia đình, giao thông, dân sự,...) hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ (tuyên truyền phục vụ bầu cử,...).

3. Nguồn thông tin xây dựng tình huống

Đối với lĩnh vực pháp luật, nguồn thông tin sử dụng để xây dựng tình huống khá nhiều. Để xây dựng được tình huống tốt, đảm bảo độ chân thực của tình huống thì lấy “chất liệu” từ cuộc sống, chủ yếu tập trung vào các nguồn sau:

Thứ nhất, từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Các quyết định hoặc bản án đã có hiệu lực pháp luật của các cấp Tòa án, hoặc hồ sơ giải quyết vụ việc của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là nguồn thông tin quan trọng.

Thứ hai, từ các phương tiện thông tin đại chúng như báo giấy, báo điện tử, tạp chí..... Nguồn thông tin này vừa đa dạng, vừa đáp ứng được tính thời sự của tình huống. Các lĩnh vực đời sống, các mối quan hệ xã hội đều được báo chí nêu và tình huống nào cũng đều cần viện dẫn đến các quy định của pháp luật để giải quyết. Ví dụ: Giáo dục: đó là việc lạm thu của các trường học, việc học sinh có học quá tải không, việc phạt học sinh trên lớp, công khai điểm số có vi phạm quyền trẻ em không?...

Thứ ba, từ cuộc sống thực tiễn. Các mối quan hệ xung quanh chúng ta và kể cả chính bản thân chúng ta, mỗi người đều có rất nhiều những mối quan hệ và phát sinh các tình huống pháp lý. Ví dụ, biết được vợ chồng hàng xóm đánh nhau; chồng mình có đánh số đề, cá độ bóng đá; đi nhậu vợ không cho vào nhà; gà vịt đi lạc vào nhà khác...

4. Cách xây dựng tình huống

Khi xây dựng các tình huống để tuyên truyền pháp luật, cần cân nhắc một số vấn đề như: lựa chọn tình huống nào, những chi tiết nào để thông tin, tuyên truyền pháp luật. Nhìn chung để xây dựng tình huống, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định kiến thức cần truyền đạt

Bước 2: Hình thành vấn đề

Bước 3: Xây dựng các tình tiết sự kiện

Lưu ý các tình huống không được mâu thuẫn hoặc những chi tiết không hợp lý. Tình huống tuyên truyền pháp luật nên rõ ràng, không mang tính “đánh đố” để hướng đến đông đảo đối tượng, mang tính phổ thông đại chúng.

Ví dụ: Ông A có 2 người con với bà B. Sau đó bà B chết, ông A lấy bà C và có với nhau 2 người con. Nay ông A chết, 04 người con của ông có tranh chấp về tài sản thừa kế. Biết rằng, trong thời gian chung sống với bà B, ông A có diện tích đất 1.000 m2; sau khi bà B chết (năm 2007), một năm sau đó, bố mẹ ông A qua đời. Một năm tiếp theo, ông A lấy bà C, hai người tạo dựng thêm một khối tài sản chung gồm nhà đất diện tích 100m2 và xe ô tô trị giá 1 tỷ đồng. 

Với tình huống này, nếu là người chuyên ngành luật hoặc đang nghiên cứu pháp luật, học tập pháp luật thì sẽ nghiên cứu để giải quyết tình huống, về văn bản pháp luật áp dụng, thời hiệu, thời điểm... Nhưng với đối tượng là người dân, không hiểu về nguyên tắc cơ bản của luật thì sẽ không thể nào hiểu nổi. 

 HÃY: Biên soạn tình huống pháp luật đơn giản, hướng đến đối tượng phổ thông đại chúng, thể hiện rõ mục tiêu, nội dung muốn tuyên truyền. Ví dụ muốn tuyên truyền Bộ luật Dân sự năm 2015, thể hiện các tình tiết, thời điểm để áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015.

Ví dụ về các tình huống:

 Tình huống 1. Chị Hoa có một số giấy tờ đề nghị dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Giấy tờ này có bản bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung nhưng chị có thể hiểu và đoán nghĩa. Tuy nhiên, công chứng viên từ chối vì trong trường hợp này bản dịch cũng không được công chứng. Chị Hoa đề nghị cho biết, Công chứng viên không công chứng bản dịch trong trường hợp này không? Nếu nhận công chứng thì bị xử phạt không? 

Khoản 4 Điều 61 Luật Công chứng năm 2014 quy định Công chứng viên không được nhận và công chứng bản dịch trong các trường hợp sau đây:

- Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả;

- Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;

- Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

1. Công chứng bản dịch trong trường hợp giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;

2. Không tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình.

Căn cứ quy định trên, trường hợp giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung thì không được nhận và công chứng bản dịch. Nếu công chứng bản dịch trong trường hợp này thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

Tình huống 2. Chị Sương nhận bản dịch tập hồ sơ đã được công chứng. Sau khi kiểm tra, chị phát hiện một số trang chưa trong bản dịch chưa có chữ ký của công chứng viên. Chị hỏi, pháp luật quy định như thế nào về chữ ký của công chứng viên trên bản dịch? Trường hợp vi phạm thì bị xử phạt như thế nào?

Khoản 2 Điều 61 Luật Công chứng năm 2014 quy định: Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch. 

Từng trang của bản dịch phải được đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía trên bên phải; bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản chính và được đóng dấu giáp lai.

Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, quy định phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi công chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên hoặc thiếu chữ ký của người dịch vào từng trang của bản dịch hoặc không đính kèm bản sao của bản chính.

Theo quy định trên, công chứng viên và người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch. Trường hợp vi phạm thì bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Tình huống 3. Anh Hùng dự định công chứng bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt về vấn đề liên quan đến tài sản của gia đình. Anh Hùng có người em gái là công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng K. Anh Hùng muốn đề nghị em gái công chứng bản dịch nêu trên có được không?

Khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng năm 2014 quy định  nghiêm cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các hành vi sau đây:

1. Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

2. Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

3. Công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

4. Từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng; sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng;

5. Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác định, thỏa thuận; nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện việc công chứng gây thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức có liên quan;

6. Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình; cấu kết, thông đồng với người yêu cầu công chứng và những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng, hồ sơ công chứng;

7. Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho tổ chức mình trong việc hành nghề công chứng;

8. Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình;

9. Tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động đã đăng ký;

10. Công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

11. Công chứng viên tham gia quản lý doanh nghiệp ngoài tổ chức hành nghề công chứng; thực hiện hoạt động môi giới, đại lý; tham gia chia lợi nhuận trong hợp đồng, giao dịch mà mình nhận công chứng;

12. Vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công chứng bản dịch có mục đích hoặc nội dung vi phạm pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội;

b) Công chứng bản dịch liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

c) Công chứng bản dịch trong trường hợp biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả; giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định;

d) Công chứng bản dịch do người phiên dịch không phải là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng nơi mình đang hành nghề thực hiện;

đ) Công chứng bản dịch không có bản chính;

e) Công chứng bản dịch không chính xác với nội dung giấy tờ, văn bản cần dịch.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và d khoản 1 nêu trên;

b) Tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c, đ và e khoản 1 nêu trên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 nêu trên;

b) Buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở về bản dịch đã được công chứng quy định tại các điểm c, đ và e khoản 1 nêu trên.

Căn cứ quy định trên, Công chứng viên không được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi. Do đó, anh Hùng không thể yêu cầu Công chứng viên là em gái ruột công chứng bản dịch liên quan đến tài sản của gia đình. Trường hợp vi phạm thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Tình huống 4. Chị Hoàng đến tổ chức hành nghề công chứng H yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch và được Công chứng viên hướng dẫn điền vào Phiếu yêu cầu công chứng. Trong đó, chị không ghi địa chỉ người yêu cầu công chứng và Công chứng viên đã từ chối công chứng hợp đồng, giao dịch. Chị đề nghị cho biết, việc điền Phiếu yêu cầu công chứng có bắt buộc phải đầy đủ các thông tin không. Nếu Phiếu không đầy đủ thông tin mà vẫn công chứng thì Công chứng viên có chịu trách nhiệm gì không?

Điểm a khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 Luật Công chứng năm 2014 quy định Phiếu yêu cầu công chứng có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

 Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

1. Không đánh số thứ tự từng trang đối với văn bản công chứng có từ 02 trang trở lên;

2. Công chứng hợp đồng, giao dịch trong trường hợp phiếu yêu cầu công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định;

3. Không mang theo thẻ công chứng viên khi hành nghề;

4. Tham gia không đầy đủ nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng năm theo quy định.

Theo quy định trên, phiếu yêu cầu công chứng phải được điền đầy đủ thông tin. Trường hợp Công chứng viên Công chứng hợp đồng, giao dịch khi phiếu yêu cầu công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
E. Câu chuyện pháp luật
1. Khác với tình huống pháp luật, câu chuyện pháp luật đầy đủ thông tin hơn, có mở đầu, có diễn biến, có giải quyết, có kết thúc. Và các tình tiết, diễn biến tình huống là một phần trọng tâm của câu chuyện pháp luật. 

Ví dụ: Câu chuyện “Đánh vợ mà cũng có tội hay sao?”

Nhân vật: Chị Hoa: Hội trưởng hội phụ nữ thôn Chị Lương: Vợ anh Quý Anh Quý: Chồng chị Lương

Bạo lực gia đình là câu chuyện muôn thủa, nó ngày càng trở nên phổ biến và đang có chiều hướng gia tăng trong cộng đồng. Bạo lực gia đình không những để lại những hậu quả về thể chất, tinh thần cho cá nhân bị bạo hành, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bạo lực gia đình được hiểu là “hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình”. Và tiểu phẩm dưới đây là một góc nhìn như thế.

Trời vào hè nắng như đổ lửa, chị Hoa-Hội trưởng hội phụ nữ thôn của một xã nghèo miền núi đi vận động các gia đình sinh đẻ có kế hoạch. Đi từ sáng sớm đã qua nhiều gia đình, bây giờ chị mới tới nhà vợ chồng anh chị Quý-Lương. Khi tới nhà, chó sủa inh ỏi, gà vịt chạy nháo nhác khi thấy người lạ, cửa thì hé mở mà không có  tiếng người. Chị Hoa cất tiếng gọi to:

Chị Hoa: Lương ơi, Lương ơi có ở nhà không đấy? (chó vẫn sủa và đàn gà vẫn nháo nhác kêu).

Chị Lương: …(Giọng mệt mỏi) Chị Hoa à… Em có nhà, chị đi đâu đó?

Chị Hoa: Ốm hay sao mà nhìn mệt mỏi vậy em?

Chị Lương: Ốm đau gì đâu chị ơi, em chỉ mệt tí thôi mà

Chị Hoa: hôm nay, là ngày đi vận động các cặp vợ chồng sinh đẻ có kế hoạch, gớm! tôi đi từ sáng tới giờ mệt đứt hơi. Vận động tuyên truyền cái này yêu cầu phải có cả hai vợ chồng ngồi nghe mới được, vậy chú Quý đâu, gọi chú ra đây tôi phổ biến cho hai vợ chồng cô chú! Nhanh, tôi còn về, trời nóng nực và muộn quá rồi!

Chị Lương: lão đi đâu từ hôm qua chưa về, mà đi đâu thì đi, đi quách đi cho rảnh nợ (lời nói phẫn nộ kèm đôi mắt ầng ậc nước)

Chị Hoa: (thái độ ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A) Hả?. (ngưng một lúc dường như hiểu được phần nào vấn đề) Khổ quá, lại có chuyện gì à? Thôi, có gì nói ra tôi xem nào, chị em cùng sinh hoạt đoàn thể với nhau, cô đừng ngại, chuyện nhà từ xưa tới nay nhiều người cũng biết mà. Nào, bây giờ cô kể đầu đuôi ngọn ngành tôi nghe.

Chị Lương: (như trực chờ chỉ có thế bắt đầu tuôn ra những uất ức của mình)

Sáng qua, lão đi uống rượu hội đồng hương đồng khói gì đó, trưa về say bí tỉ, dở giọng lè nhè:

Anh Quý: dọn cơm, trời tối rồi mà cô vẫn không dọn cơm cho tôi ăn à? Cô đi đâu mà tối mịt mùng mới về?

Chị Hoa: bố mày say rồi, vào trong nhà nghỉ đi, trời bây giờ mới trưa, mấy đứa nhỏ đi học còn chưa về, đợi chúng về rồi cả nhà ăn cơm.  

Anh Quý: mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ, mày chỉ lo cho mấy đứa nhỏ, còn cái thân tao mày không lo à?

Chị Lương: anh say rồi đi nghỉ đi, em không muốn đuôi co với anh lúc này.

Anh Quý:  mày dám coi thường tao hả? (cứ thế xông vào đánh đấm vợ túi bụi)

(chị Lương kể mà giọng cứ nghẹn lại, đứt đoạn liên tục)

Chị Hoa: chết thật, cô gầy còm thế này mà chú cứ rượu chè rồi đánh thì còn gì là người. Cái thằng không biết thương yêu vợ con gì cả, thế bây giờ nó đi đâu cô không biết à?

Chị Lương: không chị ạ, ông đánh em xong ông bỏ đi luôn, đêm cũng không về. Em khổ lắm chị ạ, nhà đã nghèo lại lấy phải người chồng nát rượu, vũ phu…

Chị Hoa: tội nghiệp cho cô quá!

Chị Lương: nếu không nghĩ đến mấy đứa nhỏ thì em chết cho rồi.

Chị Hoa: …(tức giận) thật tức điên với những kẻ tham rượu chè, hay ăn, lười làm, rồi còn hành hạ đánh đập vợ con thế này. Là đàn ông, trụ cột chính trong nhà mà lại cứ rượu chè say xỉn, hễ phật ý là trút những cơn giận vào đầu vợ con, đập phá đồ đạc… Kiểu này còn ra thể thống gì nữa?

Chị Lương: …Khổ lắm chị ạ. Có hôm say rượu, ảnh không chỉ đánh chửi mẹ con em mà còn đuổi, nhốt em và thằng cu ở ngoài nhà cả đêm. Có lần còn xé rách quần áo em trước mặt các con nữa…(khóc) Tủi lắm!

Chị Hoa: …(cương quyết) Không, không được! Có ông chồng nào cũng đánh vợ đánh con như thế đâu? Lần trước tôi cũng gặp và khuyên bảo chú ấy rồi cơ mà. Tôi bảo cứ uống say về làm ầm ĩ như thế mấy đứa con nó làm sao mà học hành được? Đánh vợ như thế cô ấy ốm nằm một chỗ thì ai mà nuôi con cho chú? Chú ấy vâng vâng dạ dạ rồi cơ đấy!

Chị Lương: Thì lúc không uống rượu anh ấy cũng thương vợ con mà chị. Chỉ tại rượu vào là anh mất hết tính người như vậy đó.

Chị Hoa: Nó đánh cô như thế mà cô còn bênh được à? Ừ, nó thương cô đến nỗi mặt mũi bầm tím ra thế kia?

Chị Hoa: Không được. Cô phải cứng rắn lên. Bây giờ cô nghe tôi, lên xã trình báo chính quyền cho họ xử lý chú ấy một lần, để chú ấy ngộ ra mà bỏ cái thói rượu chè rồi về vũ phu ấy đi, cho gia đình đầm ấm, cho hàng xóm yên ổn, cho mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn không học thói xấu từ chú ấy nữa.

Chị Lương: Thôi, lỡ lấy phải người chồng ham rượu, cục cằn thì đành chịu chứ, giờ biết làm sao?

Chị Hoa: …Không được, cô nghĩ cho gia đình cô nhưng cô cũng phải nghĩ cho hàng xóm láng giềng, xã hội nữa chứ. Sống bên cạnh những người có nhiều tật xấu sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ cô có hiểu không?

Cô phải để công an, chính quyền can thiệp, chồng cô mới hiểu hành vi đó sai trái đến đâu, rồi còn sửa. Phải làm theo luật, chứ họ sinh ra luật để làm gì?

Chị Lương: Vợ chồng đánh nhau thì có luật gì chứ?

Chị Hoa: Đúng là cô lười đi sinh hoạt, họp hành với Hội phụ nữ nên chẳng có hiểu gì nhiều. Tôi nói cho cô biết này:

Theo Điều 5 Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007 quy định về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình có qui định là:

    1. Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây:

    a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình;

   b) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này;

   c) Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật;

   d) Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này;

   đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   2. Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu".

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007 quy định:

    "1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

    a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng".

    "Điều 49 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, quy định xử phạt đối với hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình như sau:
    1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

    2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

    a) Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;

    b) Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

    Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

   “1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;
c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;
đ) Có tổ chức;
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;
i) Có tính chất côn đồ;
k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;
d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;
đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.
5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Làm chết 02 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.
6. Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm".
    Điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội hành hạ người khác

    “11. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên;
c) Đối với 02 người trở lên.".
Hay là tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình theo Điều 151 Bộ luật hình sự:

    Điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình

“1. Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần;
b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu;
b) Đối với người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo”.
Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý hành vi bạo lực gia đình hiện nay pháp luật quy định khá nhiều cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết, hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ những nạn nhận của hành vi bạo lực gia đình. Vì vậy, có thể khiếu nại hoặc tố cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Uỷ ban nhân dân hoặc Công an để yêu cầu các cơ quan này xử lý đối với hành vi vi phạm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình. Bên cạnh đó, cũng có thể liên hệ với các tổ chức xã hội như cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình và cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, các địa chỉ tin cậy trên địa bàn do Ủy ban nhân dân cấp xã công bố để được tư vấn, hỗ trợ khi bị xâm phạm quyền lợi.

Đó, cô xem Nhà nước ta đã có hẳn Luật phòng, chống bạo lực gia đình cơ mà. Luật qui định rất rõ: đánh vợ, đánh con là có tội cô ạ. Một lần thì có thể nhắc nhở, nhưng nhiều lần thì phải xử lý, cách ly gia đình, giáo dục.

Chị Lương: (như vỡ ra được nhiều điều, vừa bình tĩnh trở lại, vừa có nhiềm tin vào một thứ gì đó rất tốt đẹp, nhưng cũng không khỏi xót xa)… Hay…hay là chị tìm gặp anh khuyên răn giúp em trước xem sao? Biết đâu chị nói khéo khéo thì ảnh nghe theo, bỏ bớt rượu chè. Em nghĩ không có rượu chắc anh ấy không đánh vợ con đâu?!

Chị Hoa: (thở dài) Thôi được để tôi tìm gặp, khuyên bảo chú ấy trước xem sao. Nếu không chịu nghe, vẫn rượu chè, đánh chửi vợ con thì tôi sẽ báo cho chính quyền đấy, lúc ấy đừng có trách đấy nhé. Bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ cũng là nhiệm vụ của Hội Phụ nữ chúng tôi đấy.

Chi Lương: Vâng, em cảm ơn chị ạ.

Chị Hoa: Hội Phụ nữ và chính quyền sẽ ủng hộ cô, bảo vệ cô nhưng mà cô phải kiên quyết, phối hợp với chúng tôi thì mới có hiệu quả. Cô nghe chưa?

Chi Lương: Vâng, em biết rồi. Mong các chị giúp cho mẹ con em.

Chị Hoa: Thôi, cũng muộn rồi, tôi về đây, tôi để lại tài liệu tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoach, cô tự đọc nhé.

Chị Hoa đứng dậy cầm chiếc nón lá ra về, cô Lương nhìn theo bóng chị Hoa xa dần trong tâm trạng tốt hơn, niềm tin vào cuộc sống đã quay trở lại.

2. Quá trình xây dựng câu chuyện pháp luật

(1) Nghiên cứu đề tài: Cũng như tình huống pháp luật, tìm đề tài trong cuộc sống, trên các phương tiện thông tin đại chúng,...

(2) Tìm chủ đề: giới hạn lại chủ đề trong đề tài để đi sâu khai thác.

(3) Phát thảo ý tưởng: Hình dung xây dựng câu chuyện theo hướng như thế nào.

* Xác định nhân vật trung tâm: mô tả nhân vật: nam, nữ, tuổi, nghề nghiệp, tên. Tính cách của nhân vật. Hành động xuyên của nhân vật này là gì? Nhân vật liên quan ra sao đến tư tưởng chủ đề: thuận, nghịch, chuyển biến.

* Xác định sự kiện trung tâm: Sự kiện cao trào nhất mà nhân vật sẽ gặp phải là gì?  

* Hình dung hệ thống nhân vật: Các nhân vật khác liên quan đến nhân vật chính như thế nào? Hành động của các nhân vật này đối với hành động xuyên của tiểu phẩm và của nhân vật trung tâm như thế nào?

* Hình dung hệ thống sự kiện: 

- Tình huống mở đầu: trước khi sự biến đầu tiên xuất hiện, trước khi xung đột kịch nổ ra đã có mâu thuẫn âm ỉ rồi. Các nhân vật trong vở kịch đã ở một tình huống nào đó không ổn rồi. Tình huống đó, trước khi kịch thắt nút, gọi là tình huống mở đầu.

Người viết phải chọn tình huống ban đầu sao cho nói lên được mối mâu thuẫn ngấm ngầm giữa những tính cách nhân vật, tức là giữa hai hệ thống tư tưởng, sao cho khán giả thấy được một phần quá khứ của các nhân vật. Tình huống ban đầu phải đã chín mùi đủ để mâu thuẫn nổ thành xung đột. Tình huống ban đầu gồm hai yếu tố: tính cách và hoàn cảnh.

- Sự kiện thắt nút: Sự kiện làm phát sinh xung đột. Quá trình phát triển: các sự kiện làm cho xung đột phát triển, đẩy nó cao dần qua các sự kiện đến đỉnh cao nhất. 

- Sự kiện cao trào (trung tâm): Là lúc xung đột kịch phát triển đến mức căng thẳng nhất, là lúc tính cách nhân vật lộ ra rõ nhất. Cao trào rất quan trọng để thể hiện tính cách nhân vật và nói lên tư tưởng của vở. Muốn kết thúc một vở kịch cho có sức thuyết phục thì công việc quan trọng vô cùng là kiến trúc cao trào. Cuộc đấu tranh đến lúc đó là quyết liệt nhất và buộc nhân vật chính (hoặc các nhân vật chính) phải chọn lấy một trong hai con đường đặt ra trước mắt mình. Mà khi nhân vật chính đã chọn xong thì cũng nhanh chóng dẫn đến kết thúc.

(4) Xây dựng đề cương.

(5) Viết thành văn bản

(6) Hoàn thiện.

E. Xây dựng tiểu phẩm pháp luật

Về cơ bản, xây dựng tiểu phẩm pháp luật có nguồn gốc từ câu chuyện pháp luật. Tuy nhiên, tiểu phẩm pháp luật được thực hiện trong trường hợp dựng câu chuyện pháp luật thành vở kịch để biểu diễn trên sân khấu hoặc diễn bằng lời.

Để xây dựng tiểu phẩm pháp luật, trên cơ sở câu chuyện pháp luật, phải hình dung để biên tập lại câu chuyện thành các phân cảnh một cách cụ thể để triển khai, cụ thể: Về không gian, thời gian, cách thức thể hiện theo chiều hiện tại hoặc từ quá khứ, nhớ lại, kể lại câu chuyện, các yếu tố ngoại cảnh,...

Ví dụ tiểu phẩm pháp luật: TÌNH NGƯỜI ẤM ÁP NƠI LÀNG QUÊ
I. Phân đoạn 1: Hoàng giúp mẹ đi chăn vịt

Hoàng – con trai bà Trang, 14 tuổi, giúp mẹ chăn đàn vịt 20 con tại cánh đồng.

1. Đọc lời dẫn: Vào lúc sáng sớm, trời vừa tan màn hơi sương của đêm qua còn vương lại, Hoàng – cậu thiếu niên mới 14 tuổi, hiếu học, thương cha mẹ vất vả, sáng nay được nghỉ học nên Hoàng giúp mẹ lùa đàn vịt ra đồng. Cũng như các bạn cùng trang lứa khác ở quê, Hoàng đã quen với việc giúp cha mẹ làm đồng nên nước da của cậu cháy nắng, ngăm đen. Mặc dù vậy, Hoàng luôn cảm thấy vui và yêu cánh đồng quê nhà, yêu ngọn gió mát buổi sớm mai, yêu cảnh chiều tà khi mặt trời lặn. Hôm nay cũng vậy, nhưng cậu cảm thấy vui hơn vì cánh đồng sau mùa gặt bội thu của bà con, còn sót lại rơm rạ và lúa rơi vãi trên cánh đồng, quả là mùa no ấm cho đàn vịt. Xa xa, có đàn vịt nhà ai đã được thả ra đồng để thỏa thích tung tăng trên cánh đồng rộng bao la.

2. Lời thoại Hoàng: Vừa đi vừa hát líu lo “Chú vịt con đi chơi không hỏi bà

Mãi chơi quá tối cũng không về nhà

Bà ngác ngơ, mẹ ngác ngơ

Ôi chú thật là hư”.

3. Đang hát nghêu ngao, Hoàng gặp người bạn học cùng lớp trên cánh đồng chăn vịt, gọi lớn:

- Hoàng: Này Phan, ngày mai cho mình đi nhờ xe với hi, xe mình bị hỏng rồi.

- Người bạn tên Phan: Ời, mai 7 giờ sáng nghe, đợi sẵng ở cổng rồi bạn tới đón. Vịt nhà mi mấy con mà nhiều rứa?

- Hoàng: 20 con. OK mi, mai 7 giờ hi. 

Người bạn đạp xe đi nhanh.

2. Phân đoạn 2: Hoàng kiểm lại vịt để lùa về nhà thì phát hiện có thêm 05 con vịt.

Đọc lời dẫn: Một ngày dần trôi qua, ông mặt trời đã gần khuất núi, còn nhoi lên một vài tia nắng như cố níu kéo thời gian. Hoàng cầm cái que dài có gắn vài sợi nilong ở đầu que để lùa đàn vịt lại. Trước khi lùa về nhà, Hoàng không quên đếm lại đàn vịt:

Lời thoại của Hoàng: 

- Một, hai, ba,…. Mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm.

- Quái, hai mươi lăm luôn. Một, hai, ba,… hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm.

Đọc lời dẫn: Hoàng đếm đi đến lại có hơn chục lần, vẫn là hai mươi lăm con vịt. Cậu bắt đầu hoang mang, nhìn kỹ lại từng con.

Lời thoại của Hoàng: A, có năm con vịt trên đầu có điểm lông đen, không phải vịt nhà mình. Hình như là của đàn vịt lúc sáng ở bên làng kia.

Đọc lời dẫn: Hoàng đưa mắt nhìn về phía xa xa lúc sáng có đàn vịt đăng ăn nhưng không thấy gì nữa. Cậu lúng túng không biết làm thế nào vì trời bắt đầu nhá nhem tối. 

Lời thoại của Hoàng: Thôi kệ, dắt về nhà luôn, mai tính.

Đọc lời dẫn: Nghĩ thế, Hoàng lùa đàn vịt về nhà, tâm trạng cảm thấy không thoải mái như mọi hôm mặc dù gió vẫn rất mát. Hoàng cảm thấy có gì đó nặng nề, vương vướng trong người như thể chưa hoàn thành được công việc một cách trọn vẹn.

III. Phân đoạn 3: Hoàng lùa vịt về nhà và báo cho ba mẹ biết về việc số lượng đàn vịt tăng lên 5 con.

 Đọc lời dẫn: Hoàng về đến nhà thì cũng là lúc ông mặt trời đi ngủ, trời đã nhá nhem tối. Bà Trang – mẹ Hoàng, năm nay đã gần 40 tuổi, người gầy gầy, dong dỏng cao, có lẽ nhờ lao động chân tay nên trông bà khá khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Bà Trang đang cho lợn ăn gần đó.

Sau khi lùa đàn vịt vào chuồng, Hoàng chạy đến mẹ:

Lời thoại của Hoàng: Mẹ ơi, hôm nay có 05 con vịt lạ đi vào đàn vịt nhà mình, con cũng không biết là của ai, nhưng con nghĩ là của đàn vịt ở làng bên sáng nay có thả ra đồng.

Sáng mai con phải đi học rồi, không đi chăn vịt được, nếu mẹ ra đồng thấy họ hoặc có ai tìm thì mẹ xem xem trả người ta nha mẹ.

Lời thoại bà Trang: Uh con, thế năm con vịt đó như thế nào, có khác vịt nhà mình không?

Lời thoại Hoàng: Nhìn sơ qua thì không biết đâu mẹ, nhìn kỹ mới biết, ở trên đầu của năm con vịt này có vết lông màu đen.

Lời thoại bà Trang: Uh con, thôi được rồi, mẹ sẽ lưu ý để trả lại cho người ta. Thôi giờ con tắm rửa mà ăn cơm thôi.

Lời thoại Hoàng: Dạ mẹ.

Hoàng thoăn thoát chạy đi, lại huýt gió giai điệu bài hát yêu thích “Tía em má em”. Trông cậu có vẻ đã thoát khỏi những băn khoăn, nặng nề lúc chiều.

IV. Phân đoạn 4: Trả vịt, đòi thêm trứng

Đọc lời dẫn: Theo lời con trai, bà Trang đã hỏi khắp làng trên xóm dưới xem có ai bị mất vịt thì đến nhận lại. Sau 05 ngày vẫn không có người hỏi thăm, bà Trang đã báo chính quyền địa phương về việc có 05 con vịt đi lạc vào đàn vịt nhà bà. Đến ngày thứ 15, 05 con vịt đã đẻ được hơn 20 chục quả trứng, lúc này thì có người đến hỏi xin lại vịt. Đó là bà Phú, người xóm trên.

- Lời thoại bà Phú: Thưa chị, nhà em có 05 con vịt đi lạc đã nữa tháng nay, em có đi tìm nhưng không thấy, vừa qua đi chợ có người nói nhà chị có 05 con vịt đi lạc vào đàn. Chị có thể cho tui xem xin lại được không?

- Lời thoại bà Trang: Dạ, vịt còn ngoài chuồng. Chị có thể nói rõ đặc điểm của vịt nhà chị không?

- Lời thoại bà Phú: Vịt nhà tui có ba vịt mái đang giai đoạn đẻ trứng, hai vịt đực. Mỗi con to gần 2 kg. Trên đầu vịt có vệt lông đen.

- Lời thoại bà Trang: Dạ, vậy đúng vịt của chị rồi. Vịt đang ở ngoài chuồng. Trong thời gian qua, số vịt này có đẻ khoảng 20 cái, gia đình tui có lấy để ăn. Chị thông cảm. 

- Lời thoại bà Phú (giọng nói có phần bực bội): Việc chị cho tui nhận lại vịt thì tui rất cảm ơn. Tuy nhiên, vịt là vịt của tui, trứng do vịt của tui đẻ ra thì đó là trừng của tui. Chị đã cho tui nhận lại vịt thì cho cho trót, cho tui nhận tất cả, kể cả trứng. Gia đình chị có lấy trứng để ăn thì có thể trả lại tiền cho tui, tui tính giá “mềm” thôi.

- Lời thoại bà Trang (đã lớn giọng thể hiện sự bực tức): Chị đã nói vậy thì tui cũng nói luôn. Vịt của chị thì là của chị, tui trả lại đầy đủ. Nhưng trong thời gian nữa tháng vừa qua, ai đã cho vịt chị ăn, ai đã chăn thả số vịt này. Chị cũng nên nghĩ đến công sức của gia đình tui chứ. Số trứng đó không đủ để bù lại tiền công chăn, nuôi của gia đình tui đâu.
 - Lời thoại bà Phú (giọng to tiếng): Tui không đồng ý với ý kiến của chị. Chị chăn thả đàn vịt của chị thì luôn tiện cho vịt của tui theo thôi, đâu có mất công bao nhiêu. Nếu chị đã cố ý không trả lại tui số trứng đó thì tui sẽ mời chính quyền đến làm việc cho rõ.

- Lời thoại bà Trang (giọng to tiếng): Tùy chị thôi. Nếu chị đã không thấu tình đạt lý như vậy thì tui cũng không muốn nói thêm, chị cứ việc mời chính quyền đến phân giải.

Đọc lời dẫn: Bà Phú bực bội bỏ đi. Bà Trang cũng chẳng hơn, ngồi xuống nơi bậc cửa ra vào, bà cảm thấy ngột ngạt, bức bối quá. Một ngày lẽ ra là ngày vui, ngày của nghĩa tình, lại trở thành ngày “rạn nứt”, tình làng nghĩa xóm có còn không?

V. Phân đoạn 5: Hòa giải cho đôi bên

Đọc lời dẫn: Một buổi sáng mùa hè trong xanh, gió mát, trong lúc bà Trang đang bằm rau cho vịt, cho lợn ăn thì có vị khách đến thăm. Đó là chị Phương, Tổ trưởng Tổ phụ nữ của thôn, cũng là vị Hòa giải viên nhiều uy tín ở đây.

- Lời thoại bà Phương (hòa giải viên): Chào chị Trang, chị đang là gì đó. Dạo này chăn nuôi được không chị?

- Lời thoại bà Trang (đang bằm rau thì ngẩng lên): A, chị Phương, sao hôm nay “rồng lại đến nhà tôm” thế này. Em đang bằm rau cho lợn, vịt ăn. Mời chị vào nhà uống nước.

- Lời thoại bà Phương (bà Phương và bà Trang đã ngồi vào bàn, bà Trang rót nước mời bà Phương): Chị Trang ah, thật ra hôm nay tôi đến đây trước là thăm chị và gia đình, sau là có chuyện muốn trao đổi với chị.

- Lời thoại bà Trang: Dạ chị cứ nói ạ.

- Lời thoại bà Phương: Trước hết, tôi mong chị thông cảm cho sự đường đột hôm nay. Chị Phú có đến gặp tôi và kể về câu chuyện mất vịt, trả vịt. Hôm nay tôi đến đây cũng vì chuyện này. Để giúp hai bên hiểu nhau hơn, tôi mạn phép có mời chị Phú đến để chúng ta trao đổi được đầy đủ. 

Hình như chị Phú đến ngoài cổng rồi. Mời chị Phú vào nhà (bà Phương gọi lớn).

Đọc lời dẫn: Ba người phụ nữ ngồi bên bàn nước, không khí có vẻ trầm lặng. Bà Phương lên tiếng, phá tan không khí có phần ngột ngạt:

- Lời thoại bà Phương: Tôi đã nghe chị Phú kể về câu chuyện và đã tìm hiểu, nắm cơ bản vấn đề. Chị Phú muốn xin lại năm con vịt và cả số trứng mà năm con vịt đẻ được trong thời gian vịt ở nhà chị  Trang. Chị Trang sẵng sàng trả lại vịt nhưng đã sử dụng số trứng vịt đẻ được nên đề nghị chỉ trả lại vịt; số trứng xem như là công chăm lo cho bầy vịt của chị Phú trong thời gian ở nhà chị Trang. Có đúng như vậy không hai chị?

- Bà Phú và bà Trang: Dạ đúng chị.

- Bà Phương tiếp: Hai chị uống nước cho mát. Tôi sẽ kể cho hai chị nghe câu chuyện có thật ở làng bên cạnh, đó là chuyện gia đình bà Sương và bà Hạnh.

Bà Sương và bà Hạnh ở cùng làng. Bà Hạnh có hoàn cảnh khó khăn, vất vả, chồng bị tật ở chân đi lại khó khăn, con trai mới 4 tuổi không ai chăm sóc, bà Hạnh phải chật vật làm trụ cột kinh tế, một mình làm nông, trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi, làm “đầu tắt mặt tối”. Bà Sương nhà cùng xóm, gia đình tuy không khá giả nhưng còn có chồng phụ giúp, hai vợ chồng “chung lưng đấu cật” nên kinh tế đỡ phần vất vả hơn, con trai bà cũng đã 6 tuổi. Nhận thấy hoàn cảnh gia đình bà Hạnh quá khó khăn, bà Sương đã không ngại giúp đỡ. Mỗi khi rỗi rãi công việc, bà sang giúp bà Hạnh nấu cám, bằm rau để chăn nuôi; đến mùa vụ giúp công gặt lúa, thu hoạch hoa màu... Con trai bà Sương cũng thường xuyên chơi, giúp đỡ cho con trai bà Hạnh trong học tập. Giữa hai gia đình cũng có lúc đã xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm nhưng rồi trên tất cả, vì tình làng nghĩa xóm, vì “Đôi bên là kẻ thuộc quen, trong cơn tối lửa tắt đèn có nhau”, hai gia đình đã “chín bỏ làm mười”, lại giúp đỡ, hỗ trợ nhau, cùng tạo nên cuộc sống đầm ấm, ý nghĩa, ám áp tình người. Cũng có lẽ nhờ vậy mà hai đứa trẻ của hai gia đình này càng lớn thì sống càng có tình, có nghĩa, có hiếu với cha mẹ, biết giúp đỡ người khác, ai ai cũng thương mến. 

Qua câu chuyện này, tôi chỉ mong muốn chị Trang và chị Phú nếu có gì bỏ qua được thì bỏ qua, chúng ta cố gắng “chín bỏ làm mười” để giúp đỡ nhau, sống “có trước có sau”, có tình có nghĩa, âu đó cũng là tấm gương để con cháu học tập, để giáo dục con cái nên người.

Hai chị nghĩ như thế nào?

- Lời thoại bà Trang: Dạ chị nói rất đúng.

- Lời thoại bà Phú: Dạ chị nói có tình, có lý, em cũng cảm thấy phải suy nghĩ lại sự việc của mình.

Lời dẫn: Bà Phương chú ý quan sát biểu cảm trên gương mặt của chị Trang và chị Phú. Cảm thấy hai chị có sự suy tư về câu chuyện chị kể. Chị tiếp: 

- Lời thoại bà Phương: Quay lại với câu chuyện của hai chị. Tôi cũng đã tìm hiểu và tham khảo ý kiến của công chức Tư pháp trên xã xem có quy định nào trong trường hợp này không. Thật sự, pháp luật cũng đã quy định rất cụ thể tại Điều 232 Bộ luật Dân sự năm 2015 về « Xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc» như sau:

1. Trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc mà người khác bắt được thì người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và hoa lợi do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm.

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và chi phí khác cho người bắt được gia cầm. Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm.

Như vậy, áp dụng theo điều luật trên, vịt nhà chị Phú bị thất lạc và được chị Trang nuôi giữ. Vậy thì theo lý, chị Phú phải thanh toán tiền công nuôi giữ vịt cho chị Trang. Trong thời gian nuôi giữ vịt cho chị Phú, vịt chị Phú đẻ trứng, đó chính là hoa lợi do gia cầm sinh ra và chị Trang được hưởng.

Tôi cũng đã phân tích về tình, về lý cả rồi, hai chị nên suy nghĩ thấu đáo để xử lý sự việc ổn thỏa, có tình có lý. Chị Phú, ý chị như thế nào?

- Lời thoại bà Phú (mới đầu có hơi lúng túng): Cám ơn chị Phương, tôi đã hiểu ra nhiều việc. Trước đây tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Thật lòng tôi cám ơn chị Trang vì đã nuôi giữ vịt và cho tôi nhận lại vịt. Chị đã không đòi tiền công hay kể lễ về việc nuôi giữ vịt giúp tôi. Số trứng vịt đẻ được tôi nên để lại coi như cám ơn chị. Việc trước đây, tôi có to tiếng với chị, tôi xin lỗi chị.

- Lời thoại bà Trang: Chị đã hiểu cho tôi như vậy tôi rất mừng. Tôi cũng xin lỗi chị vì trước đây có lớn tiếng với chị.

- Lời thoại bà Phương: Vậy là ổn rồi nhé. Nào, hai chị bắt tay nào, chúng ta làm hòa nhé, giữ vững mối quan hệ xóm giềng tốt đẹp, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau.

Đọc lời dẫn: Vậy là, tưởng rằng “mất vịt mất luôn tình nghĩa xóm làng” nay cái tình cái nghĩa lại càng bền chặt hơn, như thể “qua cơn mưa trời lại sáng hơn”. Hôm nay, tại một căn nhà nhỏ đơn sơ, ba người phụ nữ với con vịt, không phải thành cái chợ, mà thành cơn gió mát giữa trời hè oi bức, đã mang đến sự bình yên cho lòng người, bình yên cho xóm làng.

Vừa lúc đó, Phan chở Hoàng đi học về. Phan có vẻ ngạc nhiên: 

Lời thoại Phan: Mẹ làm gì ở nhà bạn Hoàng vậy ạ, sao mẹ biết con tới đây mà đợi?

Tất cả ngỡ ngàng nhìn nhau và bất chợt cười lớn trước sự ngơ ngác của hai đứa trẻ. Đúng là xóm nhỏ, ngỏ nhỏ, câu chuyện của chị Phương ở nơi nào lại có vẻ trùng khớp với câu chuyện của chị Phú và chị Trang. Hy vọng sự sáng suốt, ấm áp tình người của những người lớn sẽ tiếp tục lan truyền trong những đứa trẻ - tương lai của đất nước./.
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